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      Ôi thôi, trên giải đất cong hình chữ S của đất nước ta, từ Bắc chí Nam, chỗ nào 

cũng vang lên những tiếng cười. Cười từ thành thị tới thôn quê, từ chỗ cao sang 

quyền quý tới chỗ nghèo hèn và từ trẻ tới già.  

Cười là một phần đời sống tinh thần thật phong phú và tinh tế. Nó chiếm một 

chỗ đứng có nhiều ưu thế trong văn hóa và văn học nước ta. Cười của ta đa dạng 

lắm vì nó có đủ khả năng diễn tả mọi trạng thái hỉ, nộ, ái, ố, cũng như sự biến đổi 

tâm lý phức tạp trong mọi tình huống của đời sống hàng ngày.  

Cười biến hóa khôn lường như rồng bay, ẩn hiện trong mây. Ta chỉ cần thay 

đổi một chút âm điệu tức thay đổi một chút cung bậc, cường độ của âm thanh là ý 

nghĩa của "tiếng cười" thay đổi hẳn. Mà cung bậc âm thanh của cười, cũng chẳng 

khác cung bậc âm thanh trong âm nhạc, nó biến hóa vô cùng, nên ý nghĩa của cười 

cũng theo đó mà biến đổi với thiên hình vạn trạng. Đấy là chưa kể đến sự diễn tả 

tinh tế trên nét mặt hay thân thể khi cười. Cũng có khi cười chẳng cần đến âm 

thanh, nghĩa là không thành tiếng, mà nó vẫn có khả năng diễn tả đầy đủ ý nghĩa 

của cười một cách hữu hiệu. Do đó, chẳng ai dám tự nhận mình có thể hiểu hết 

được cái cười của người Việt Nam, dù được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy.  

Cười không phải chỉ để diễn tả sự hoan lạc không thôi, nó còn mang một triết 



lý sâu xa của văn hóa, trong đó sự biến động của lịch sử và xã hội đã đóng góp vào 

cười một phần không nhỏ. Chính vì thế, theo tôi nghĩ, cái cười của một dân tộc 

chịu nhiều thử thách và thăng trầm như dân tộc ta, ắt hẳn tiếng cười ấy phải có 

những nét đặc thù và giầu có lắm kể cả về mặt số lượng lẫn ý nghĩa mà nhiều dân 

tộc khác không thể có được.  

Cười cũng được sử dụng thay tiếng nói để gửi gấm tâm tư hay tình cảm của 

mình cho người khác hay cho chính bản thân mình. Tiếng cười của ta mang tình 

thương yêu, hoan lạc nhưng cũng có khi để bầy tỏ sự chịu đựng hay phẫn nộ, hoặc 

đấu tranh quyết liệt lẫn ngang tàng kể cả sự hèn hạ lẫn đểu cáng, hay chỉ để "cười 

cười" vô nghĩa. 

Cái cười của dân ta thì phong phú như thế. Trong khi đó, trong buổi thuyết 

trình của ông Đỗ Thông Minh, nhà báo sống ở Nhật nhiều năm, với đề tài "Văn 

Hóa Nhật" được tổ chức ở San Jose, ông nói người Nhật lo ngại sau này sẽ dần dần 

mất đi tiếng cười của họ. Dù câu nói đó có thể chỉ là câu nói đùa hoặc có tính 

cường điệu của ông, nhưng khi tôi có dịp đi thăm nước Nhật gần đây, tôi thấy câu 

nói ấy không hẳn là không có căn cứ. Và như thế, tôi có cảm tưởng như văn hóa 

của ta đứng về mặt "cười" có thể "phồn thịnh" hơn, không những so với người dân 

Nhật mà kể cả so với nhiều dân tộc khác trên thế giới nữa.  

Các cụ ta có câu "một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ". Nếu ta hiểu nghĩa 

thang thuốc bổ ấy như những liều "thuốc bổ thận" của các vị vua chúa bên Tầu 

ngày xưa hay toa thuốc bổ "Minh Mạng" được truyền tụng trong dân gian thì hẳn 

dân ta phải "sung sức" lắm vì cười. Ta cứ nhìn vào sự tăng trưởng dân số của dân 

ta thì biết, nhà nhà đều "con đàn cháu đống" cả đấy do tác dụng cực mạnh của liều 

thuốc bổ (thận) này. 

Để tránh sự lo ngại của cụ Tú Xương:  

Phố phường chật hẹp người đông đúc 

Bồng bế nhau lên nó ở non. 

thì tốt nhất là ta phải trị liệu tận gốc bằng chính sách "cấm cười" hoặc bắt "tịt 

cười". Cấm cười như thế thì thật khó quá vì không ai có thể "nhịn cười" mãi được. 

Và nếu ta hiểu nghĩa "một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ" như những 

liều "thuốc bổ chống béo" (diet) thì ta hãy nhìn vào vóc dáng của dân ta, với dáng 

người thon nhỏ đến gầy gò như thiếu ăn thì đủ hiểu cái cười của ta chính là liều 

thuốc "diet" rất tốt vậy. Và nếu như thế, cái cười của ta chẳng hóa ra đang hợp với 



thời trang thế giới đó ru? Mau mau hãy xuất cảng cái cười ra nước ngoài thay vì 

xuất cảng lao động hay lao nô. Dân ta sẽ giầu to, vừa có tiền lại vừa truyền bá được 

cái văn hóa cười của dân tộc, một dân tộc có truyền thuyết xuất phát từ bọc trứng 

trăm quả, những quả trứng vàng. Chẳng ai cấm người ta sử dụng tiếng cười như 

những liều “thuốc bổ thận" và “thuốc bổ chống béo" cùng một lúc, nghĩa là người 

vừa thon thả lại vừa "sung sức". Như thế tiếng cười của ta quả đúng là liều thuốc 

bổ ngoại hạng trong thời đại của khoa học tân kỳ này. 

Không phải cười chỉ là những liều thuốc bổ mà nó còn là những “dược liệu” 

quý báu để chữa bệnh nữa đấy, y khoa đã chứng minh điều ấy nên xin không kể ở 

đây. Và nhất là đặc biệt chúng được dùng để chữa bệnh tâm thần dành cho những 

chàng suốt ngày ca câu “Đời tôi yêu ai cũng dở dang ... đời tôi yêu ai cũng không 

thành”
(1)

 (bài hát) hay “Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng” 
(2)

 (bài hát)   vì nỗi 

nhớ thương, thương nhớ cô hàng xóm; hay dành cho những cô hàng xóm luôn than 

thở, thở than cho duyên kiếp của mình “Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non, 

Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng” (ca dao). 

Ta hãy quay trở lại với cười qua danh sách "tiếng cười" của nhà văn Nguyễn 

Tuân đã sưu tầm. Tôi dựa trên bảng liệt kê của cụ và thêm thắt ít chữ tự sưu tầm 

được, rồi thử phân loại chúng theo những hình thức khác nhau. Tôi biết sự phân 

loại này không mấy chính xác vì tiếng cười đôi khi được hoán chuyển qua lại, lẫn 

lộn với nhau tùy theo từng trường hợp mà người sử dụng muốn dùng nó vào mục 

đích nào.  

+/ Tiếng cười được diễn tả dựa theo âm thanh: Cười hề hề, cười hà hà, cười ha 

hả, cười hì hì, cười hô hố, cười hăng hắc, cười hềnh hệch, cười khanh khách, cười 

khúc khích, cười sằng sặc, cười the thé, cười giòn giã. 

+/ Tiếng cười được diễn tả với sự biến đổi trên khuôn mặt: Cười nheo mắt, 

cười chảy nước mắt, cười mép, cười mũi, cười ruồi, cười trâu, cười híp mắt, cười 

tít mắt, cười nheo mắt, cười phổng mũi, cười hở lợi, cười chúm chím, cười ra nước 

mắt, cười nửa miệng. 

+/ Tiếng cười được diễn tả với thân thể: Cười nôn ruột, cười lăn cười bò, cười 

ngả ngớn, cười vãi đái, cười bò lăn bò càng, cười đau cả bụng, 

+/ Tiếng cười được diễn tả khi vui: Cười vang, cười ngất, cười phá, cười ngặt 



nghẽo, cười giòn giã, cười hả hê, cười ha hả, cười khúc khích, cười phào. 

+/ Tiếng cười được diễn tả khi không được vui hay khi buồn: Cười gượng, cười 

chua chát, cười nhạt, cười khẩy. 

+/ Tiếng cười diễn tả khi không vui mà cũng không buồn: Cười khì, cười xòa, 

cười xí xóa, cười cười. 

+/ Tiếng cuời diễn tả khi tức giận hay khi không vừa lòng: Cười gằn, cười mỉa, 

cười mỉa mai, cười khẩy, cười khinh khỉnh, cười cộc lốc. 

+/ Tiếng cười có tính cách giao tế: Cười đón cười đưa, cười theo, cười cầu tài, 

cười lấy lòng, cười xã giao, cười thơn thớt, cười nịnh, cười cầu hòa, cười giã lả.  

+/ Tiếng cười dùng cho vấn đề trai gái: Cười tình, cười nụ, cười hoa, cười ba 

lơn, cười động cỡn, cười bù khú, cười đú đởn, cười nham nhở, cười dê, cười 

duyên. 

+/ Tiếng cười diễn tả về uy quyền: Cười trịch thượng, cười Thái sư. 

Những tiếng cười nêu trên chỉ có tính cách liệt kê chứ không mang tính chất 

giới hạn vì chắc chắn ngoài những tiếng kể trên, còn nhiều tiếng cười khác nữa vì 

có những tiếng chỉ được dùng cho từng địa phương mà thôi không phổ biến rộng 

rãi. 

Tiếng cười cũng có đời sống của nó, có nhiều tiếng mới đựơc sinh ra và cũng 

có nhiều tiếng nay ít người dùng hay không còn được dùng nữa, chúng đã trở thành 

"tử ngữ". Có những tiếng cười đôi khi chỉ được dùng cho một người, có khi chỉ 

dùng cho nhiều người, hay chỉ cho con trai hoặc chỉ cho con gái … mà không thể 

dùng lẫn cho nhau được. Có những cái cười như cười tủm tỉm, cười chúm chím, 

cười mỉm ... cười ruồi, nói chung là "cười cười" thì thật khó mà suy đoán được ý 

nghĩa thực của nó, nghĩa là không hiểu nổi cái thông điệp mà người cười muốn gửi 

đi. Lúc đó ta phải nhận diện thêm những yếu tố khác như sự diễn tả trên nét mặt, 

âm điệu hay tình huống xẩy ra cái cười ấy. Trong trường hợp khó khăn như thế ta 

chỉ nên cười góp và có khi sự cười góp một cách ngớ ngẩn lại mang họa vào thân. 

Khó thật! 

Ngoài ra ta còn có một loại cười đứng riêng biệt, đó là cười thầm. Cười thầm 

thì không thể phát ra tiếng được dù là rất nhỏ mà nó chỉ là trạng thái "cười ngầm 



trong bụng". Tuy cười một mình, không thành tiếng, nhưng nó lại không thuộc loại 

cười mỉm, cười ruồi, hay "cười cười" đâu nhé, vì cười thầm không mang tính chất 

diễn tả mà thông thường nó chỉ mang tính chất ẩn ý như để chê bai hay không 

đồng ý về một điều gì đó nằm trong ý nghĩ, cũng có khi là một ý nghĩ ngộ nghĩnh, 

hóm hỉnh kín đáo riêng tư của mình.  

Để hiểu được tiếng cười của dân ta thì thật vô cùng khó khăn và gian nan. Cụ 

Nguyễn Văn Vĩnh có ý chê trách dân ta cái gì cũng cười, vui cũng cười mà buồn 

cũng cười nên đôi khi làm mất vẻ trang nghiêm. (Dân An Nam ta gì cũng cười, 

nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang ...) Chê trách như thế cũng có 

phần đúng, nhưng cũng có thể cụ hơi khắt khe với cái cười của dân ta chăng? Và 

cũng có thể cụ chưa để ý xét hết cái cá tính đặc thù của người mình qua những câu 

của các cụ ta xưa kia để lại, như "khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười", đấy là 

chưa kể đến "vô duyên chưa nói đã cười" hay cười chỉ là động tác để "cười hở 

mười cái răng" mà thôi. 

Cười, nói chung không phải chỉ được diễn tả bằng những "tiếng cười" mà còn 

được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau trong đời sống như sinh hoạt xã hội 

và cả trong văn học nghệ thuật nữa. Riêng trong văn học, qua văn chương từ bình 

dân cho tới bác học, cười đã đóng góp vào đó một cách sâu xa và đáng kể. Cười 

được thể hiện qua những câu ca dao tục ngữ dân gian dí dỏm, những truyện tiếu 

lâm truyền khẩu hay thành văn, hoặc những bài văn thơ trào phúng, tự trào, cũng 

như châm biếm, mà mỗi khi đọc lên ta không thể không cười, dù nhiều hay ít.  

Qua một vài nhận xét thô thiển trên, tôi thấy cái cười của dân ta thật phong phú 

làm sao. Cười còn thì dân tộc Việt Nam còn và Việt Nam còn thì cái cười ắt hẳn 

phải càng ngày càng phong phú hơn. Chúng ta đã may mắn được sinh ra trong một 

đất nước có nhiều tiếng cười như thế, đương nhiên nó phản ảnh rõ tinh thần lạc 

quan, đa dạng trong cuộc sống của dân ta. Vui cũng cười, buồn cũng cười, dù hoàn 

cảnh khó đến đâu ta cũng cố cất tiếng cười hay để trên môi một nụ, có thể là cười 

gượng. Cười thường là nguồn hoan lạc đem đến cảm giác dễ chịu cho mình và cho 

mọi người chung quanh. Từ đó ta suy ra được cái cười của dân ta cũng còn phản 

ảnh được nếp sống văn hóa lấy nhân bản làm gốc, vì mình và cũng vì người. 
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